
Hoạt chất/ Nồng độ - Hàm lượng Dạng bào chế Quy cách đóng gói

1 Heplazar 50 893115758824 Azathioprine 50mg Viên nén bao phim Hộp 10 vỉ x 10 viên Viên Bán lẻ 7,437.57

2 Efferalgan 150mg suppo
300100523924

(VN-21850-19)
Paracetamol 150mg Viên đạn Hộp 2 vỉ x 5 viên Viên Bán lẻ

2.483,80

(1188/BVVT-NT)
2,662.00 12/24/2025 178.20 7.17%

Tổng số: 02 khoản

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hải Phòng, ngày   tháng   năm 2025

BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ

                  (Kèm theo công văn số    Số:         ngày     tháng     năm 2025 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp về việc 

kê khai giá thuốc bán trong nước hoặc xuất khẩu)

Tỷ lệ 

tăng/ 

giảm so 

với kỳ 

liền kề 

trước

Ghi chúSTT Tên thuốc
Số đăng ký lưu 

hành

Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, quy cách

Đơn vị 

tính

Loại giá 

(bán buôn, 

bán lẻ)

Mức thuế giá trị gia tăng (VAT) đã bao gồm trong giá là: 5%.

Giá kê khai kỳ liền 

kề trước (kèm số văn 

bản kê khai)

Giá kê khai 

kỳ này

Thời điểm định 

giá, điều chỉnh giá

Mức 

tăng/ 

giảm so 

với kỳ 

liền kề 

trước
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